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         Số: 1012 /GD&ĐT-HC            
                  Hải Châu, ngày  12   tháng 9  năm 2011  
 “V/v Hướng dẫn tổ chức dạy 

 2 buổi / ngày và bán trú cấp 
Tiểu học năm học 2011-2012”.

                                 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

Thực hiện Quyết định số 2374/SGDĐT-GDTH ngày 1/8/2011 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 cấp Tiểu học, công văn số 2955 /GD&ĐT-GDTH ngày 9/9/2009 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày và bán trú cấp TH kể từ năm học 2010-2011, công văn 972 /BC-PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc Tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 cấp Tiểu học, nhằm đảm bảo việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng của cấp học, tạo điều kiện để học sinh được học tập và sinh hoạt trong môi trường lành mạnh, an toàn, Phòng GD&ĐT Hải Châu hướng dẫn việc tổ chức dạy 2buổi/ngày và bán trú cấp Tiểu học năm học 2011-2012. Nội dung cụ thể như sau:

I. Về tổ chức dạy 2buổi/ngày và bán trú  

1. Về thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học theo quyết định số 2374/SGDĐT-GDTH ngày 1/8/2011, việc dạy học 2 buổi/ngày ở các trường Tiểu học cần đảm bảo những yêu cầu sau:

- Việc tổ chức dạy học cả ngày ở trường Tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đảm bảo chất lượng học tập; tạo điều kiện cho trẻ được sinh hoạt, học tập trong môi trường an toàn, vui chơi lành mạnh. Vì vậy, thời gian tăng thêm so với kế hoạch dạy 5 buổi/tuần chủ yếu dành cho việc tổ chức các hoạt động (trong và ngoài lớp) về thực hành và rèn luyện kỹ năng sống, tự học, phát triển thể lực, năng khiếu nghệ thuật, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập của học sinh.

- Thời khoá biểu hằng ngày được sắp xếp theo nguyên tắc: 

 + Buổi thứ nhất: bảo đảm nội dung chương trình chính thức, thực hiện Hướng dẫn phân phối chương trình các môn học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2006 của Bộ GD&ĐT. Các đơn vị cần vận dụng linh hoạt các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học; đồng thời, thực hiện nghiêm túc công văn số 896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13/02/2006 của Bộ GD&ĐT. Riêng đối với môn Thủ công - Kỹ thuật thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Chương trình các môn tự chọn Ngoại ngữ, Tin học thực hiện theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT trong nội dung Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

  + Buổi thứ hai: Rèn luyện kỹ năng và tổ chức các hoạt động giáo dục khác. (Mỗi buổi thứ hai dạy không quá 3 tiết). Trường hợp có tiết học tăng cường ngoài 12 tiết do Bộ GD&ĐT quy định, các trường cần tổ chức cho học sinh tự học 2 môn Tiếng Việt và Toán (dưới sự hướng dẫn của GV) để giảm bớt thời gian học sinh tự học ở nhà. Các trường có kế hoạch thống nhất thời điểm tan trường, thông báo để phụ huynh biết, tránh việc tan trường cùng lúc, gây ách tắc giao thông.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng buổi thứ hai. Lưu ý giáo án buổi thứ hai tập trung củng cố kiến thức đã học đồng thời nâng cao kiến thức và năng khiếu học sinh dưới các hình thức dạy nhẹ nhàng, hiệu quả. Giáo án cả 2 buổi soạn chung 1 cuốn. Nếu sử dụng giáo án cũ, phải được sự chấp thuận của lãnh đạo trường, theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT; bổ sung những nội dung cần thiết và cập nhật đầy đủ.

2. Về cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học
 - Các trường phải có đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy học 2 buổi/ngày. Tuyệt đối không thu hẹp các phòng chức năng để làm lớp học dạy 2 buổi/ngày.

 - Đảm bảo điều kiện tổ chức lớp học bán trú. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 - Tổ chức tốt dịch vụ căng tin trong trường học, tuyệt đối không bán thực phẩm quá hạn sử dụng, không có nguồn gốc, không có bao bì, nhãn mác, không hợp vệ sinh; các căng tin phải được cấp giấy chứng nhận hàng bán an toàn, đảm bảo vệ sinh.

3. Về việc tổ chức bán trú
3.1. Yêu cầu chung:

- Các đơn vị, trường học tiếp tục thực hiện:

+ Chỉ thị số 53/2003/CT-BGD&ĐT ngày 13/11/2003 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

+ Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010;

+ Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;
+ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  về việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+ Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; 

- Việc thu chi học phí thực hiện theo Công văn số 5238/UBND-KTTH ngày 26/8/2011 của UBND thành phố.

3.2. Tổ chức bán trú: 

- Tất cả các trường tổ chức bán trú phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh An toàn thực phẩm do Giám đốc Trung tâm y tế quận, huyện cấp. Bếp ăn phải thực hiện đúng mô hình “Bếp ăn 1 chiều” để đảm bảo VSATTP (quy định tại Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng). 

- Tăng cường quản lí, giám sát công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Việc lưu giữ mẫu thức ăn đã chế biến và thực phẩm sống phải đảm bảo đúng quy trình (thời gian tối thiểu 24 giờ) và cập nhật vào sổ lưu mẫu. 

- Đồ dùng phục vụ HS ăn trưa phải bằng inox, tráng nước sôi trước khi sử dụng.

- Bàn ăn phải có khăn trải bàn, phải làm vệ sinh ngay sau mỗi bữa ăn.

- Đảm bảo khẩu phần ăn cho mỗi học sinh, đúng định lượng, ăn nóng, hợp vệ sinh.

- Đối với bữa ăn xế, cần chọn thực phẩm thích hợp (như trái cây, sữa, chè, soup, cháo, các chế phẩm từ sữa có nhãn mác… để bổ sung vitamin) và thay đổi để các em không nhàm chán.

- Phải sử dụng nguồn nước sạch (nước đã được xử lí qua tia cực tím; nước bình đã được cơ sở Y tế kiểm định đảm bảo chất lượng) hoặc nước đã được đun sôi cho học sinh uống.

- Bố trí đủ vòi nước rửa tay, có xà phòng để các em rửa tay trước khi ăn; tạo thói quen và nền nếp trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân.

- Cần sắp xếp chỗ nghỉ trưa riêng cho học sinh nam và nữ, phải mắc màn 100% khi HS ngủ. Phòng nghỉ trưa phải thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Đồ dùng cá nhân phải được sử dụng đúng theo quy định. Giáo dục học sinh có ý thức sử dụng đồ dùng của chính mình, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung. Dụng cụ cá nhân của học sinh phải được vệ sinh hằng ngày, hàng tuần.

- Quản sinh phục vụ ăn trưa phải đeo khẩu trang. (Lưu ý: Giáo viên tham gia phục vụ học sinh ăn trưa phải có khẩu trang khi chia thức ăn cho HS). Quản sinh phải trực trưa, theo dõi, quản lý học sinh trong mọi trường hợp (khi học sinh ngủ, khi học sinh đi vệ sinh). Quản sinh phải có trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, kín đáo. Trong giao tiếp, quản sinh phải có mối quan hệ gần gũi, tôn trọng đồng nghiệp; thân thiện, ân cần, tận tình, chăm sóc chu đáo, từ tốn với học sinh. Tránh trường hợp nạt nộ, la mắng, uy hiếp học sinh.

3.3. Chăm sóc sức khoẻ cho học sinh

- Nhà trường phải liên hệ với Y tế địa phương để tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh. Liên hệ với gia đình của học sinh có bệnh lây nhiễm, tư vấn để các em được chữa trị kịp thời và không nhận bán trú khi sức khoẻ chưa hồi phục để tránh lây lan. Lập hồ sơ theo dõi và tổ chức khám sức khoẻ định kì cho học sinh.

- Những học sinh sức khoẻ yếu, chậm phát triển cần được chăm sóc ưu tiên (khi ăn, ngủ). Đối với các em béo phì, phải lưu ý, thực hiện chế độ ăn kiêng riêng. Đối với các trường hợp này, cần lập danh sách và phân công cụ thể để theo dõi tình trạng sức khoẻ.

- Đồ dùng cá nhân của HS như: bàn chải, khăn mặt, gối, chăn phải có ký hiệu.

- Mỗi lớp phải trang bị một số khăn để học sinh lau tay (khi rửa tay) trước và sau khi ăn cơm.

- Phòng Y tế học đường phải xây dựng kế hoạch chăm sóc răng miệng, giáo dục nha khoa cho học sinh.

- Tổ chức xổ giun định kỳ cho học sinh.

- Nhà vệ sinh phải thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, tránh gây ô nhiễm môi trường.

3.4. Các quy định về nhà bếp

- Vệ sinh khu chế biến, nhà ăn

+ Vị trí nhà bếp, nhà ăn phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường và phải cách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác.

+ Bếp ăn phải được thiết kế và tổ chức theo quy trình một chiều, xây dựng bằng vật liệu không thấm nước, dễ lau chùi, cọ rửa.

+ Phòng ăn, bàn ăn, bàn chế biến thực phẩm, kho chứa hoặc nơi bảo quản thực phẩm phải đảm bảo sạch sẽ.

+ Thùng chứa rác phải có nắp đậy và đặt xa nơi chế biến, rác phải chuyển đi hàng ngày. 

+ Dụng cụ chứa thức ăn thừa phải có nắp đậy và kín.

+ Hệ thống nước thải phải khép kín, không để nước thải rò rỉ ra ngoài. Cống rãnh khu vực chế biến, nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng, cống phải có nắp đậy, không bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

+ Nguồn nước phải sạch và có đủ nước để đảm bảo cho các sinh hoạt, chế biến. 

+ Phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC); đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC, lưu ý cách sử dụng bếp Gaz; khoá Gaz khi không sử dụng.

+ Quy trình chế biến phải hợp vệ sinh. Dụng cụ đựng thức ăn, nước uống cho học sinh phải được làm bằng inox.

+ Phải niêm yết: quy trình thực hiện hướng dẫn cụ thể đối với dụng cụ chế biến thức ăn bằng điện, bằng gaz; quy định đảm bảo an toàn vệ sinh, 10 nguyên tắc vàng, thực đơn hằng ngày, quy định về phòng chống cháy nổ…

- Nhân viên

+ Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và nắm vững về trách nhiệm công việc của mình.

+ Không được để quần áo, tư trang của các nhân viên trong khu vực chế biến.

+ Nhân viên phải có ý thức trong việc giữ vệ sinh cá nhân. Khi chia thức ăn, phải dùng dụng cụ, không được dùng tay để bốc, phải mang khẩu trang.

- Sử dụng và lưu trữ hồ sơ bán trú bao gồm

Hồ sơ liên quan đến tổ chức bán trú phải được theo dõi, ghi chép, cập nhật hằng ngày, thể hiện các nội dung sau:

+ Số lượng, nguồn gốc, xuất xứ của các thực phẩm mua vào.

+ Mẫu lưu thức ăn đã chế biến.

+ Thực đơn.

+ Các loại biên bản giao nhận, phiếu xuất-nhập, hoá đơn…

+ Các hợp đồng thực phẩm, lương thực, chất đốt…
+ Sổ biên bản họp tổ bán trú hàng tuần, đột xuất…
 II. Về công tác quản lí chỉ đạo

1. Các trường Tiểu học có tổ chức dạy học 2buổi/ngày

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường tiểu học dạy học 2 buổi/ngày từ nay đến năm 2015.

- Thành lập Ban chỉ đạo dạy và học 2buổi/ngày, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

- Phối hợp với cơ quan chức năng: Y tế, PCCC… tăng cường công tác kiểm tra: Nguồn nước uống, Vệ sinh phòng dịch, Vệ sinh môi trường.

- Tổ chức giao lưu, học tập các đơn vị làm tốt; tổ chức sơ kết, tổng kết định kì và đánh giá sau mỗi đợt kiểm tra, kịp thời phát huy cũng như rút kinh nghiệm để điều chỉnh công tác quản lí. 

- Khi có sự cố bất thường xảy ra, cần báo cáo cho Phòng GD&ĐT để PGD&ĐT phối hợp với các ngành chức năng, trực tiếp đến cơ sở để chỉ đạo và cùng phối hợp giải quyết.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định 38/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường và giáo viên tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm cho học sinh. 
- Quản lí và đề nghị PGD&ĐT cấp giấy phép cho giáo viên tổ chức quản lí học sinh buổi thứ 2 tại nhà (trường hợp trường không đủ phòng để tổ chức bán trú); cần kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tối thiểu để tổ chức tốt việc bán trú; tổ chức lập cam kết giữa giáo viên với nhà trường về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, quản lí học sinh an toàn. Giáo viên phải báo cáo, xin phép chính quyền địa phương và được sự đồng ý. Trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu nêu trên, Phòng GD&ĐT mới cấp giấy phép.
2. Các trường Tiểu học có tổ chức bán trú

- Thành lập Ban chỉ đạo dạy và học 2buổi/ngày (2buổi/ngày-bán trú), lập các tổ phục vụ bán trú (tổ tiếp phẩm, tổ cấp dưỡng, tổ quản sinh); quy định trách nhiệm cho từng tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

Hằng ngày, Ban chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày-bán trú phải phân công người tiếp quản thực phẩm, kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống, giám sát khâu chế biến thức ăn, ghi rõ nhận xét về chất lượng, định lượng hàng nhập và ký vào sổ kê khai hàng hoá, thực phẩm cung cấp. Lưu ý: Ban giám hiệu hoặc nhân viên y tế trực tiếp nhận và kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi giao cho bếp trưởng chế biến.
- Phân công lãnh đạo nhà trường trực bán trú tại trường trong các giờ nghỉ trưa của học sinh; xử lí những sự việc bất thường xảy ra; báo cáo ngay cho Phòng GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời.

- Lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách (theo quy định của Phòng GD&ĐT). Thực hiện tốt kế hoạch, cập nhật sổ sách, công khai việc thu chi tài chính trong PHHS, trong HĐSP.

- Việc tuyển dụng nhân viên phục vụ (cấp dưỡng, quản sinh) phải đảm bảo các yêu cầu: có tinh thần trách nhiệm cao; đã được khám sức khoẻ trước khi tuyển dụng (không quá 15 ngày); không tuyển dụng những người có bệnh da liễu, bệnh truyền nhiễm…Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho những đối tượng này.

- Hằng tuần, tổ chức họp Ban chỉ đạo và các tổ phục vụ bán trú để trao đổi, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời những tồn tại nếu có trong khâu quản lý, phục vụ, quản sinh, cung ứng thực phẩm...(Tổ phục vụ bán trú họp phải do BGH chủ trì)
- Nhà bếp phải bảo đảm an toàn PCCC, có dụng cụ chữa cháy, đặt vị trí hợp lý tiện việc sử dụng khi có sự cố hoả hoạn xảy ra; hợp đồng với các đợn vị chức năng, đơn vị cung ứng hàng kiểm tra thường xuyên.

- Có kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên hoặc thay các thiết bị đã hết niên hạn sử dụng như bình Gaz, nồi cơm điện, tủ cơm điện.

- Hợp đồng mua thực phẩm ở những cơ sở có giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo chặt chẽ vệ sinh ATTP không để một trường hợp nào bị ngộ độc thức ăn xảy ra. 

- Chỉ đạo tốt việc thực hiện vệ sinh phòng chống bệnh theo mùa, bệnh sốt xuất huyết...; hợp đồng với các cơ sở y tế để phun thuốc tiệt trùng định kì. 

- Thực hiện công tác xã hội hoá trong việc cải tạo cơ sở vật chất phục vụ dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú.
Trên đây là hướng dẫn việc tổ chức quản lý, chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú ở trường Tiểu học. Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                    

- Lưu VT, TH. 
                                                 
                                                                                                                    ( Đã  ký)
                                                                                                        Nguyễn Đăng Ngưng
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